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         TÒA ÁN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TỈNH VĨNH LONG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
   Bản án số: 60/2023/HS-PT 

          Ngày:  16 - 8 - 2023 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

-  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Lê Thành Tân. 

Các Thẩm phán:                           Bà Đặng Duy Mỹ Ngọc; 

   Ông Lâm Văn Năm. 

- Thư ký phiên tòa:    D  ng Th  Thu Nguyệ  – Thư ký của Tòa án nhân 

dân tỉnh Vĩnh Long. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa:  

bà Lê Th  Mỹ Ngoan - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 101/2023/TLPT-HS, 

ng y 21 tháng 7 năm 2023 đối với  ị cáo Nguyễn Thị U, do có kháng cáo của  ị 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 63/2023/HS-ST, ngày 16 tháng 6 năm 

2023 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

  Bị cáo có kháng cáo: 

 Nguyễn Th  U (tên gọi khác: P), sinh năm 1970, tại Vĩnh Long; Nơi cư 

trú:  ố 16 25  đư ng Nguyễn  h  T, phư ng A  th nh phố Vĩnh Long  tỉnh Vĩnh 

Long; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 04 12; dân tộc: Kinh; giới t nh: 

nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn B (ch t  v  bà 

Nguyễn Thị   (ch t ; c  chồng Nguyễn  uốc   (ch t  v  c  03 con  lớn nhất 

sinh năm 1989  nhỏ nhất sinh năm 1998; tiền sự: không;  

Tiền án: ng y 08 11 2018  ị Tòa án nhân dân th nh phố Vĩnh Long xử phạt 

số tiền 20 000 000 đồng  về tội   ánh   c    ị cáo U chưa chấp h nh xong  

Về nhân thân: ng y 20 12 2017  Nguyễn Thị U đã  ị  ông an phư ng A, 

thành phố Vĩnh Long xử phạt vi phạm h nh ch nh số tiền l  1 500 000 đồng, về 

h nh vi đánh  ạc     

Bị cáo tại ngoại v  c  mặt tại phiên tòa  

Đối với những ngư i tham gia tố tụng khác Tòa án cấp phúc thẩm không 
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triệu tập  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i liệu c  trong hồ sơ vụ án v  diễn  i n tại phiên tòa  nội dung 

vụ án được t m tắt như sau: 

Vào lúc 15 gi  45 phút ng y 24 11 2022  Tổ công tác tuần tra  ông an 

th nh phố Vĩnh Long đã  ắt quả tang nhiều ngư i đang đánh  ạc dưới hình 

thức “đ m nút 3 lá” loại   i tây 52 lá thắng thua  ằng tiền   uá trình điều tra 

xác định như sau: khoảng 15 gi  30 phút ng y 24 11 2022  tại khu đất trống 

cạnh số nh  220 4 1  đư ng 14 9 phư ng 5  th nh phố Vĩnh Long  các đối 

tượng tụ tập thực hiện h nh vi đánh   i ăn thua  ằng tiền  gồm: Nguyễn Thị 

U, Lục Th  P  Trần Thị B  Nguyễn Thị B  Lê Thị Tuy t L  Bùi Thị D  Đ m 

Ngọc L; riêng Lê Thị Ngọc   v  Phan Thị Phượng E ngồi  ăng đá k   ên 

tham gia ké tụ của Nguyễn Thị B (lúc công an đ n   và P em không tham 

gia). Thu giữ to n  ộ tang vật v  tiền trên chi u  ạc số tiền 3 944 000 đồng  

cụ thể tiền dùng đánh  ạc  trước vị tr  ngồi của từng ngư i gồm: Nguyễn Thị 

U số tiền 200 000 đồng; Lục Th  P số tiền 1 320 000 đồng  Trần Thị B số tiền 

315.000 đồng; Đ m Ngọc L số tiền 500 000 đồng; Lê Thị Tuy t L số tiền 

1.000.000 đồng; Bùi Thị D số tiền 209 000 đồng; Nguyễn Thị B số tiền 

400.000 đồng   

 uá trình điều tra  ị cáo Nguyễn Thị U khai nhận: v o khoảng 15 gi  30 

phút ngày 24/11/2022 U đi xe đạp ngang qua khu đất trống cạnh số nh  

220/4/1, đư ng 14 9 phư ng A  th nh phố Vĩnh Long  nhìn thấy Lục Th  P  

Trần Thị B  Đ m Ngọc L  Nguyễn Thị B  Lê Thị Tuy t L  Bùi Thị D đang 

chơi đánh   i đ m nút 03 lá (loại   i tây 52 lá  ăn thua  ằng tiền, nên  ị cáo 

cùng tham gia  Lúc n y  Lục Th  P đang l m cái  U đ n tham gia chơi đánh 

  i đặt cược số tiền 50 000 đồng  chơi 04 ván   i thì 03 ván đầu m i ván đặt 

cược số tiền 50 000 đồng  thắng được 150 000 đồng  Ván   i thứ 4 c ng đặt 

cược số tiền 50 000 đồng  đang chia   i  chưa  i t thắng thua thì lực lượng 

 ông an đ n  ắt quả tang thu giữ gồm 01  ộ   i 52 lá  01 chi c chi u  số tiền 

thu tại chi u  ạc l  3 944 000 đồng   

Đối với Nguyễn Thị U khi  ắt quả tang khai tên Nguyễn Thị P  sinh năm 

1970  nơi thư ng trú số 10 25  Nguyễn  h  T, phư ng A  th nh phố Vĩnh 

Long  tỉnh Vĩnh Long, nên  ông an th nh phố Vĩnh Long đã ra quy t định xử 

phạt vi phạm h nh ch nh đối với Nguyễn Thị P số tiền 1 500 000 đồng   ị cáo 

đã đ ng phạt xong  Tại  ông văn số 418 PV06 ng y 30 12 2022 của Phòng 

hồ sơ -  ông an tỉnh Vĩnh Long qua công tác nghiệp xác định Nguyễn Thị P 
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với Nguyễn Thị U l  một ngư i   ua l m việc Nguyễn Thị P thừa nhận ng y 

24 11 2022  ị  ắt quả tang sợ, nên khai không đúng tên thật l  Nguyễn Thị U  

còn tên P l  tên thư ng gọi   ông an th nh phố Vĩnh Long đã  an h nh  uy t 

định hủy  ỏ  uy t định xử phạt h nh ch nh số 01  Đ- B ng y 04 3 2023 đối 

với Nguyễn Thị U và U đã nhận lại số tiền nộp phạt ng y 22 5 2023  

Bị cáo Nguyễn Thị U đã  ị k t án về tội “ ánh   c” theo Bản án hình sự 

sơ thẩm số 92 2018   - T ng y 08 11 2018 của Tòa án nhân dân th nh phố 

Vĩnh Long  Bị cáo chưa chấp h nh hình phạt nộp số tiền 20 000 000 đồng v  số 

tiền 200 000 đồng án ph  hình sự sơ thẩm theo quy t định  ản án đã tuyên  

- Đối với những ngư i đánh  ạc khác đã  ị  ơ quan  ảnh sát Điều tra - 

Công an thành phố Vĩnh Long ra Quy t định xử phạt vi phạm h nh ch nh.  Đối 

với số tiền l  4 394 000đồng (trong đ  tiền trên chi u  ạc 3.944.000 đồng và 

450.000 đồng của Lục Th  P khai nhận dùng để đánh  ạc   ông an th nh phố 

Vĩnh Long đã nộp v o ngân sách Nh  nước ngày 20/12/2022. 

 T i Bản án hình sự sơ thẩm số: 63/2023/HS-ST, ngày 16 tháng 6 năm 

2023 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long  tỉnh Vĩnh Long đã quyết định: 

Tuyên  ố  ị cáo Nguyễn Thị U phạm tội   ánh   c . 

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật 

 ình sự.  

Xử phạt  ị cáo Nguyễn Thị U 06 (sáu  tháng tù  Th i gian chấp h nh hình 

phạt tù t nh từ ng y  ị cáo chấp h nh án  

Ngo i ra  Bản án sơ thẩm còn xử lý vật chứng  án ph  v  quyền kháng cáo 

theo luật định  

Ngày 26/6/2023  ị cáo Nguyễn Thị U c  đơn kháng cáo với nội dung: xin 

được hưởng án treo. 

T i phiên tòa phúc thẩm Kiểm sát viên   ị cáo trình  ày như sau: 

  i diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long phát  iểu quan điểm giải 

quyết vụ án: sau khi xét xử sơ thẩm xong thì  ị cáo Nguyễn Thị U l m đơn 

kháng cáo với nội dung xin được hưởng án treo  Tại phiên tòa phúc thẩm hôm 

nay  ị cáo khai nhận h nh vi phạm tội đúng như nội dung vụ án; do đ   cấp sơ 

thẩm xét xử  ị cáo đúng ngư i  đúng tội   

 au khi phân t ch t nh chất  mức độ nguy hiểm của h nh vi phạm tội  nguyên 

nhân xảy ra vụ án  c ng như quá trình nhân thân  cùng các tình ti t tăng nặng  

giảm nh  trách nhiệm hình sự của  ị cáo; thấy rằng  kháng cáo của  ị cáo không 

c  cơ sở để chấp nhận  
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Trên cơ sở đ   đề nghị  ội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355  

Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự  giữ nguyên hình phạt  ản án sơ thẩm  

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 v  Điều 38 của Bộ luật 

 ình sự   

Xử phạt  ị cáo Nguyễn Thị U 06 (sáu) tháng tù, về tội:   ánh   c . 

Th i gian chấp h nh hình phạt tù t nh từ ng y  ị cáo chấp h nh án  

Về án ph : do kháng cáo không được chấp nhận nên  ị cáo phải nộp án ph  

hình sự phúc thẩm  

Bị cáo trình  ày: ngày 24/11/2022,  ị cáo cùng với một số ngư i đã thực 

hiện h nh vi đánh  ạc dưới hình thức chơi đánh   i đ m nút 03 lá ăn thua  ằng 

tiền  thì  ị  ắt quả tang  Bị cáo đã hối hận việc l m của  ản thân v  cam k t 

không tái phạm   ị cáo xin hưởng án treo để lo cho gia đình. 

Bị cáo nói lời sau cùng:  ị cáo xin hưởng án treo để chăm lo cho m  

chồng vì  ị cáo l  lao động ch nh trong gia đình  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án  căn cứ v o các t i liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa   ội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Tại phiên tòa phúc thẩm  ị cáo Nguyễn Thị U khai nhận: vào khoảng 

15 gi  30 ngày 24/11/2022,  ị cáo cùng với 1 số ngư i đã thực hiện h nh vi 

đánh  ạc dưới hình thức chơi đánh   i đ m nút 03 lá ăn thua  ằng tiền, thì  ị 

Đội  ảnh sát  ình sự -  ông an th nh phố Vĩnh Long  ắt quả tang v  thu giữ 

số tiền: 3.944.000 đồng sử dụng v o mục đ ch đánh  ạc. Mặc dù  số tiền đánh 

 ạc dưới 5 triệu đồng  vì  ị cáo đã  ị k t án về tội đánh  ạc chưa được x a án 

t ch  Do đ   cấp sơ thẩm quy k t  ị cáo Nguyễn Thị U phạm v o tội:   ánh 

  c , theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật  ình sự l  c  căn cứ  đúng ngư i  

đúng tội  

[2] Xét h nh vi phạm tội của  ị cáo l  nguy hiểm cho xã hội  đã trực ti p 

xâm phạm đ n trật tự công cộng  n p sống văn minh của xã hội. Đánh  ạc l  

một tệ nạn xã hội  ị pháp luật nghiêm cấm  nhưng chỉ vì động cơ vụ lợi để c  

thu nhập  ất ch nh mà  ị cáo  ất chấp thực hiện h nh vi phạm tội. Bị cáo c  quá 

trình nhân thân xấu  v o năm 2017  ị xử phạt tiền về h nh vi đánh  ạc  đ n ng y 

08 11 2018  ị Tòa án nhân dân th nh phố Vĩnh Long xử phạt số tiền 20 000 000 

đồng  về tội   ánh   c     ị cáo chưa chấp h nh xong  ản án,  ị cáo không chịu 

khắc phục sửa chữa m  vẫn ti p tục phạm tội  thể hiện sự xem thư ng quy định 

pháp luật;  ị cáo thuộc th nh phần kh  cải tạo  nên việc cấp sơ thẩm  ắt  ị cáo 
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chấp h nh hình phạt tù l  cần thi t  vừa để giáo dục  cải tạo  ị cáo trở th nh 

công dân tốt; đồng th i  g p phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 

trên địa   n tỉnh Vĩnh Long n i chung v  th nh phố Vĩnh Long n i riêng. 

Xét án sơ thẩm khi quy t định hình phạt đã xem xét đ n các tình ti t giảm 

nh   tăng nặng trách nhiệm hình sự  mức án của tòa sơ thẩm đối với  ị cáo l  không 

nặng  tương xứng với h nh vi phạm tội của  ị cáo  Tại cấp phúc thẩm  ị cáo không 

cung cấp thêm tình ti t n o mới c  ý nghĩa l m giảm nh  trách nhiệm hình sự  nên 

 ội đồng xét xử cấp phúc thẩm thấy không c  căn cứ để chấp nhận kháng cáo 

của  ị cáo về việc xin hưởng án treo  

[3] Xét l i đề nghị của Vị đại diện Viện kiểm sát về việc không chấp nhận 

kháng cáo của  ị cáo l  c  căn cứ pháp luật v  phù hợp với nhận định trên nên 

được chấp nhận  

 [4] Về án ph  hình sự phúc thẩm: do kháng cáo của  ị cáo không được 

chấp nhận, nên  uộc  ị cáo phải nộp án ph  hình sự phúc thẩm theo quy định 

pháp luật  

 ác quy t định khác của  ản án sơ thẩm không c  kháng cáo  không  ị 

kháng nghị c  hiệu lực pháp luật kể từ ng y h t th i hạn kháng cáo  kháng nghị  

Vì các lẽ trên  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355  Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự;  

Tuyên không chấp nhận đơn kháng cáo của  ị cáo Nguyễn Thị U và giữ 

nguyên hình phạt Bản án sơ thẩm số: 63/2023/HS-ST, ngày 16 tháng 6 năm 

2023 của Tòa án nhân dân th nh phố Vĩnh Long  tỉnh Vĩnh Long. 

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 v  Điều 38 

của Bộ luật  ình sự.  

Xử phạt  ị cáo Nguyễn Th  U ( ên gọi khác: P) 06 (sáu) tháng tù, về tội 

  ánh   c . 

Th i gian chấp h nh hình phạt tù t nh từ ng y  ị cáo chấp h nh án  

Về án phí: căn cứ v o khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự  

khoản 2 Điều 23 của Nghị quy t số: 326 2016 UBTV  14 của Ủy  an thư ng 

vụ  uốc hội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý v  sử dụng án 

ph  v  lệ ph  Tòa án.  

Buộc  ị cáo Nguyễn Thị U phải nộp 200 000đồng (hai trăm ng n đồng  án 

ph  hình sự phúc thẩm.  
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 ác phần khác của  ản án sơ thẩm không c  kháng cáo  không  ị kháng 

nghị c  hiệu lực pháp luật kể từ ng y h t th i hạn kháng cáo  kháng nghị  

Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp luật kể từ ng y tuyên án  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TANDTC: 01; 

- TANDCC: 01; 

- VKSNDCC: 01; 

- VKSND TVL: 01; 

- TANDTPVL: 01;                                       

- TANDTPVL: 02;                                       

- CQTHADS TPVL: 02; 

- CQTHAHS TPVL: 01; 

- Trại giam + BC: 02; 

- P  Ồ  Ơ-CAVL: 01 

- STP: 01, 

- UBND phư ng A: 01; 

- TNV+P KTNV:02; 

- Lưu: 06. 

                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

                  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

                                         Đã ký 

 

 

                                   Lê Thành Tân 


